CÂU HỎI TRAÉC NGHIEÄM MOÂN VAÊN 7-HKII
A Phần văn
MÖÙC ÑOÄ NHẬN BIẾT 
Caâu 1/bài18: Tuïc ngöõ laø moät theå loaïi cuûa boä phaän vaên hoïc naøo?


A. Vaên hoïc vieát


B. Vaên hoïc daân gian


C. Vaên hoïc thôøi khaùng chieán choáng Phaùp


D. Vaên hoïc thôøi khaùng chieán choáng Myõ

Caâu 2/bài18: Caâu tuïc ngöõ naøo noùi leân kinh nghieäm döï ñoaùn baõo?

A. Raùng môõ gaø coù nhaø thì giöõ

B. Mau sao thì naéng, vaéng sao thì möa

C. Taác ñaát, taác vaøng

D Nhaát thì, nhì thuïc.
 Caâu 3/bài18: Caâu tuïc ngöõ naøo noùi leân kinh nghieäm  dự đoán thời tiết ?

D. Nhất canh trì, nhị canh viên, tam canh điền.
E. Mau sao thì nắng,vắng sao thì mưa.
F. Tôm đi chạng vạng ,cá đi rạng đông.
G. Người đẹp vì lụa ,lúa tốt vì phân.
Caâu4 /18:Trong những câu ca dao sau đây, câu nào  nhắc đến địa danh ở Long An?
 A    Không ngon cũng tiếng thơm vườn

Gá duyên không đặng cũng để đường xuống lên.

B     Bảng treo ở chợ Cai Tài

Bên văn bên võ ai tài ra thi.

C   Đền nào thiêng nhất xứ Thanh

Ở đâu mà lại có thành tiên xây?

D    Rủ nhau xem cảnh Kiếm Hồ

Xem  cầu Thê Húc xem chùa Ngọc Sơn.
Caâu 5 /18:Trong những câu tục ngữ sau đây, câu nào trích  theo địa chí Long An,văn học dân gian đồng bằng sông Cửu Long.
 A  Lá lành đùm lá rách                             B Đói cho sạch,rách cho thơm.  

C   Một mặt người bằng mười mặt của     D Đắt ra quế,ế ra củi
Caâu 6/19: Caâu tuïc ngöõ naøo ñeà cao giaù trò con ngöôøi?

A. Hoïc aên, hoïc noùi, hoïc goùi, hoïc môû

B. Khoâng thaày ñoá maøy laøm neân

C. Moät maët ngöôøi baèng möôøi maët cuûa

D. Thöông ngöôøi nhö theå thöông thaân
Caâu 7/20: Vaên baûn “ Tinh thaàn yeâu nöôùcc cuûa nhaân daân ta” ñöôïc vieát theo phöông thöùc bieåu ñaït naøo?
A. Töï söï
B. Nghò luaän

C. Mieâu taû

D. Bieåu caûm

Caâu 8/20: Vaên baûn “Tinh thaàn yeâu nöôùcc cuûa nhaân daân ta” ñöôïc vieát vaøo thaùng, naêm naøo?


A. Thaùng 1/1951



B. Thaùng 2/1951


C. Thaùng 1/1952



D. Thaùng 2/1953

 Caâu 9/20: Ñoïc đoạn  vaên sau ñaây: “Lịch sử ta đã có nhiều  cuộc kháng chiến vĩ đại chứng tỏ  tinh thần yêu nước của nhân dân ta .Chúng ta có quyền  tự hào  vì những trang lịch sử  vẻ vang thời đại  Bà Trưng,Bà Triệu ,Trần Hưng Đạo ,Lê Lợi,Quang Trung…”.

 Đoạn vaên treân ñöôïc trích töø vaên baûn naøo?

A. YÙ nghóa vaên chöông.

B. Ñöùc tính giaûn dò cuûa Baùc Hoà.

C. Tinh thaàn yeâu nöôùc cuûa nhaân daân ta.

D. Söï giaøu ñeïp cuûa Tieáng Vieät

Caâu 10/21: Taùc giaû vaên baûn :” Söï giaøu ñeïp cuûa Tieáng Vieät” laø ai?


A. Hoà Chí Minh



B. Hoaøi Thanh


C. Phaïm Vaên Ñoàng



D. Ñaëng Thai Mai

Caâu 11/21: Ñoïc caâu vaên sau ñaây: “ Ngöôøi Vieät Nam ngaøy nay coù lyù do ñaày ñuû vaø vöõng chaéc ñeå töï haøo vôùi tieáng noùi cuûa mình vaø ñeå tin töôûng hôn nöõa vaøo töông lai cuûa noù”.

 Caâu vaên treân ñöôïc trích töø vaên baûn naøo?

A Tinh thaàn yeâu nöôùc cuûa nhaân daân ta.

B Ñöùc tính giaûn dò cuûa Baùc Hoà.
C Söï giaøu ñeïp cuûa Tieáng Vieät.

D YÙ nghóa vaên chöông.

Câu 12/18:Trong những câu sau đây ,câu nào là tục ngữ?

A Lên thác xuống ghềnh.         B Đói cho sạch rách cho thơm .

C Bảy nỗi ba chìm .                 DThầy bói xem voi.

 Câu 13/18:Trong những câu sau đây ,câu nào là tục ngữ?

A Ăn sống nuốt tươi.                                       B Đứng núi này trông núi nọ.

C Học ăn,học nói ,học gói ,học mở.                D Ếch ngồi đáy giếng.

Câu 14/18 :Trong những câu tục ngữ sau đây, câu nào nói lên kinh nghiệm dự đoán thời tiết ?

A Nuôi lợn ăn cơm nằm ,nuôi tằm ăn cơm đứng 

B Tấc đất tấc vàng .

C Tôm đi chạng vạng ,cá đi rạng đông .

D Mống đông vồng tây ,chẳng mưa dây cũng bão giật 

Câu 15/18 :Trong những câu tục ngữ sau đây, câu nào nói lên kinh nghiệm dự đoán dông bão  ?

 A Mau sao thì nắng,vắng sao thì mưa.                       B Con trâu là đầu cơ nghiệp .

C Ráng mỡ gà có nhà thì giữ.                                      D Nhất nước nhì phân, tam cần tứ giống

 Câu 16/18 :Trong những câu tục ngữ sau đây, câu nào nói lên kinh nghiệm dự đoán lũ lụt?

 A Mau sao thì nắng,vắng sao thì mưa.

BTháng bảy kiến bò chỉ lo lại lụt.

C Nhất nước nhì phân, tam cần tứ giống .

DNhất canh trì ,nhị canh viên ,tam canh điền.

 Câu 17/18 :Trong những câu tục ngữ sau đây ,câu nào nói lên kinh nghiệm của nhân dân về trồng trọt ?

A Nuôi lợn ăn cơm nằm ,nuôi tằm ăn cơm đứng.

B Tấc đất,tấc vàng .

C Ăn quả nhớ kẻ trồng cây .

D Tháng hai trồng cà ,tháng ba trồng đỗ .

Câu 18/20 : Xác định tác giả của văn bản “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta”

A Phạm Văn Đồng      B Hồ Chí Minh 

C Hoài Thanh              D Đặng Thai Mai

 Câu 19/21 : Xác định tác giả của văn bản “Sự giàu đẹp của tiếng Việt”

A Phạm Văn Đồng      B Hồ Chí Minh 

C Hoài Thanh              D Đặng Thai Mai

Câu 20/21 :Văn bản “Sự giàu đẹp của tiếng Việt” được viết theo phương thức biểu đạt nào ? 

A Nghị luận                         B Biểu cảm 

C Tự sự                               D Miêu tả

Câu 2123 :Văn bản “Đức tính giản dị của Bác Hồ”được viết theo phương thức biểu đạt nào?

A Miêu tả       B Tự sự       C Nghị luận      D Biểu cảm

Câu 22/23:Đọc đoạn văn sau đây :

“ Rất lạ lùng ,rất kỳ diệu là trong 60 năm của một cuộc đời đầy sóng gió diễn ra ở rất nhiều nơi trên thế giới  cũng như ở nước ta ,Bác Hồ vẫn giữ nguyên phẩm chất của một  người chiến sĩ cách mạng ,tất cả vì nước ,vì dân ,vì sự ghiệp lớn ,trong sáng ,thanh bạch ,tuyệt đẹp” .

Đoạn văn trên được trích từ văn bản nào ?

A Tinh thần  yêu nước của nhân dân ta .

B Sự giàu đẹp của tiếng Việt 

C Ý  nghĩa văn chương 

D Đức tính giản dị của Bác Hồ.                       

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MỨC  ĐỘ  THÔNG HIỂU PHẦN VĂN   

Câu 1/bài18 : Câu tục ngữ “Thương người như thể thương thân” đã sử dụng biện pháp tu từ gì?
A  Ẩn dụ                         B so sánh .

C  Nhân hóa                   D Hoán dụ 

Câu 2/bài18 : Câu tục ngữ “ Ăn quả nhớ kẻ trồng cây “ đã sử dụng biện pháp nghệ tu từ  gì?

A  Ẩn dụ .                 B So sánh .

C Nhân hóa               D Hoán dụ .

Câu 3/bài19 :Tìm câu tục ngữ có ý nghĩa trái ngược với câu tục ngữ “ Uống nước nhớ nguồn” 
A   Uống nước nhớ kẻ đào giếng .               B  Ăn quả nhớ kẻ trồng cây .

C  Ăn cháo đá bát .                                      D Ăn gạo nhớ kẻ đâm xay giần sàng.

 Câu 4/19 :Tìm câu tục ngữ có ý nghĩa giống với câu tục ngữ :“Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”.

A   Ăn cây nào rào cây nấy .      

 B Ăn cháo đá bát .

C Ăn vóc học hay .                             

.D Ăn gạo nhớ kẻ đâm xay giần sàng.

 Câu 5/19 :Tìm câu tục ngữ có ý nghĩa giống với câu tục ngữ :“Một mặt người bằng mười  mặt của”

A Nhiều áo thì ấm,nhiều người thì vui.

B Người khôn dồn ra mặt 

C Người sống ,đống vàng.

D Dao năng liếc thì sắc,người năng chào thì quen. 

Câu  6/19 :Ý nghĩa câu tục ngữ “Nhất nước nhì phân tam cần tứ giống “ nói lên điều gì ?

A Tầm quan trọng của bốn yếu tố :Nước, phân ,cần, giống .

 B Khi gieo trồng cần phải đúng thời vụ và cày xới kỉ .

C Kinh nghiêm dự đoán thời tiết ; Mưa ,nắng, bão ,lụt .

D Kinh nghiêm trong sản xuất là làm ruộng kết hợp đào ao, nuôi cá ,làm vườn .

Câu 7/19: Trong những tác giả  của các văn bản em đã học  ,hãy xác định tác giả nào quê ở Long An?

           A. Võ Thanh Phong



B. Hoaøi Thanh


C. Phaïm Vaên Ñoàng



D. Ñaëng Thai Mai

Câu 8/20:Bài văn“Tinh thần yêu nước của nhân dân ta “ được viết trong thời kì nào ?

A Thời kì chống Mĩ .

B Thời kì kháng chiến chống Pháp .

C Thòi kì xây dựng chủ nghĩa xã hội.

D Những năm đầu thế kỉ XX .

Câu 9/20 : Vấn đề nghị luận của văn bản “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta” nằm ở vị trí nào ?

A Câu mở đầu tác phẩm 

B Câu  mở đầu đoạn hai .

C Câu mở đầu đoạn ba .

D Câu mở đầu đoạn bốn .

Câu 10/21 :Trong các câu sau đây ,câu nào nêu lên vấn đề cần nghị luận của bài văn “Sự giàu đẹp của tiếng Việt “.

A Tiếng Việt thật sự có những đặc sắc của một thứ tiếng khá đẹp .

B Tiếng Việt  gồm có một hệ thống nguyên âm và phụ âm phong phú .

C Tiếng Việt có khả năng dồi dào về cấu tạo từ ngữ  và hình thức diễn đạt .

D Tiếng Việt có những đặc sắc của một thứ tiếng đẹp ,thứ tiếng hay .

Câu 11/19 :Câu tục ngữ nào đề cao giá trị về hình thức bên ngoài của con người ?

A Người đẹp vì lụa ,lúa tốt vì phân .

B Một mặt người bằng mười mặt của .

C Thương người như thể thương thân .

D Chết trong hơn sống đục .

 Câu1 2/19 :Câu tục ngữ nào đề cao giá trị về hình thức bên ngoài của con người ?

A Một mặt người bằng mười mặt của .

B Cái răng cái tóc là góc con người.

C Thương người như thể thương thân .

D Chết trong hơn sống đục .

Câu 13/19 :Câu tục ngữ nào đề cao lòng nhân ái của con người ?

A Một mặt người bằng mười mặt của .

B Cái răng cái tóc là góc con người.

C Thương người như thể thương thân .

D Chết trong hơn sống đục .

Câu14/19 : Câu tục ngữ nào diễn đạt nghĩa bằng hình ảnh so sánh ?

A Đói cho sạch ,rách cho thơm .                  B Thương người như thể thương thân .

C Không thầy đố mầy làm nên .                  D Muốn lành nghề chớ nề học hỏi .

Câu 15/19:Đọc hai câu tục ngữ sau đây :

       a Học thầy không tày học bạn .

       b Không thầy đố mầy làm nên .

Em hãy cho biết ý nghĩa hai câu tục ngữ trên như thế nào với nhau ?

A  Đối lập nhau.                       B Giống nhau .

C Bổ sung nhau                        D Mâu thuẩn nhau.

Câu 16/19:Tìm câu tục ngữ có ý nghĩa giống với câu tục ngữ “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”

A Ăn cây nào rào cây ấy                        B Uống nước nhớ nguồn

C Muốn lành nghề chớ nề học hỏi.        D Ăn cháo đá bát.

 Câu 17/19:Tìm câu tục ngữ có ý nghĩa trái ngược với câu tục ngữ “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”

A Ăn cây nào rào cây ấy                        B Uống nước nhớ nguồn

C Muốn lành nghề chớ nề học hỏi.        D Ăn cháo đá bát.

Câu 18/20 : Văn bản : “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta” được Hồ Chí Minh viết vào tháng ,năm nào?

A Tháng 1 – 1951              B Tháng 2 – 1951

C Tháng 1 – 1952              D Tháng 2 – 1953.

Câu 19/21: Tác giả nào đã ca ngợi tiếng Việt  giàu và đẹp ?

A Hồ Chí Minh                     B Hoài Thanh 

C Đặng Thai Mai .               D Phạm Duy Tốn

 Câu 20/24: Tác giả nào giải thích nguồn gốc cốt yếu của văn chương?

A Hồ Chí Minh                  B Hoài Thanh 

C Đặng Thai Mai .             D Phạm Duy Tốn 

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM PHẦN TẬP LÀM VĂN MÖÙC ÑOÄ VẬN DỤNG
Câu 1/bài18 :Những kinh nghiệm được đúc kết trong các câu tục ngữ nói về thiên nhiên và lao động sản xuất có ý nghĩa gì ?

A Là bài học dân gian về khí tượng , giúp họ chủ động dự đoán thời tiết .

B  Giúp nhân dân lao động chủ động đoán biết được cuộc sông và tương lai của mình .

C  Giúp nhân dân lao động có cuộc sống nhàn hạ và sung túc hơn .

D Giúp nhân dân lao động sống lạc quan ,tin tưởng vào cuộc sống và công việc của mình .

Câu 2/bài19 : Câu tục ngữ nào đồng nghĩa với câu: 

“Thâm đông ,hồng tây ,dựng may .Ai ơi ở lại ba ngày hãy đi”.

A  Mau sao thì nắng vắng sao thì mưa .

B Tháng bảy kiến bò chỉ lo lại lụt .

C Trăng quầng trời hạn ,trăng tán trời mưa .

D Mống đông vồng tây ,chẳng mưa dây cũng bão giật .

Câu 3/20 :Nét đặc sắc trong nghệ thuật của văn bản “ Tinh thần yêu nước của nhân dân ta : là gì ?

A  Sử dụng biện pháp so sánh và liệt kê theo mô hình “ từ …. đến”.

B Sử dụng biện pháp điệp ngữ và liệt kê theo mô hình “từ …. đến “.

C Sử dụng biện pháp nhân hóa và liệt kê theo mô hình “từ …,đến “

D Sử dụng biện pháp so sánh , biện pháp nhân hóa và  điệp ngữ.

Câu 4/21 : Văn bản  “Sự giàu đẹp của tiếng Việt “có đoạn viết : “Người Việt Nam ngày nay có lí do đầy đủ và vững chắc để tự hào với tiếng nói của mình .Và để tin tưởng hơn nữa vào tương lai của nó .”.

 Đoạn văn trên nội dung gì ?

A  Nêu lí do về lòng tự hào tiếng Việt  của người Việt .

B Khẳng định vị trí và ý nghĩa của tiếng Việt .

C Khẳng định lòng tin của người Việt đối với tiếng Việt .

D Nói lên tình cảm của tác giả đối với người Việt  .

Câu 5/21:Dựa trên những căn cứ nào để nhận xét tiếng Việt là một thứ tiếng hay ?

A Đủ khả năng để diễn đạt tư tưởng ,tình cảm của người Việt Nam .

B Là thứ tiếng hài hòa về mặt thanh điệu và âm hưởng .

C Thỏa mãn yêu cầu của đời sống văn hóa nước nhà .

D Tế nhị ,uyển chuyển trong cách đặt câu.

Câu 6/21:Ngoài  Đặng Thai Mai, còn tác giả nào khác cũng đã ca ngợi tiếng Việt giàu và đẹp ?

A Hoài Thanh 

B Phạm văn Đồng 

C Hồ Chí Minh 

D Phan Bội Châu

Câu 7/23 : Trong những câu văn sau đây,câu nào có nội dung giải thích về đức tính giản dị của Bác Hồ ?

 AHồ Chí Minh là người Việt Nam ,Việt Nam hơn bất cứ người Việt Nam nào hết. B Bác suốt đời làm việc ,suốt ngày làm việc ,từ việc rất lớn : Việc cứu nước ,cứu dân đến việc rất nhỏ : Trồng cây trong vườn ,đi thăm nhà tập thể …

C Bữa cơm chỉ vài ba món giản đơn ,lúc ăn Bác không để rơi vãi một hột .

D Bác Hồ sống giản dị ,thanh bạch như vậy ,bởi vì người sống sôi nỗi ,phong phú đời sống và cuộc đấu tranh gian khổ và ác liệt của quần chúng nhân dân.

Phần tiếng Việt 
 Câu hỏi trắc nghiệm mức độ thông hiểu
Câu 1/bài23:Thế nào là câu chủ động ?

A Là câu mà người ta lược bớt thành phần chủ ngữ hoặc vị ngữ để câu ngắn gọn hơn.

 B Là câu có chủ ngữ chỉ người ,vật được hoạt  động của người ,vật khác hướng vào.

C Là câu có chủ ngữ chỉ người ,vật thực hiện một hoạt động hướng vào người ,vật khác.

D Là câu có chủ ngữ chỉ vật được hoạt  động của vật khác hướng vào.

Câu 2/bài23:Thế nào là câu bị động?

A  Là câu bị người ta lược bớt thành phần chủ ngữ hoặc vị ngữ để câu ngắn gọn hơn.

B Là câu có chủ ngữ chỉ người  thực hiện một hoạt động hướng vào người  khác.

C Là câu có chủ ngữ chỉ người, vật thực hiện một hoạt động hướng vào người ,vật khác. 
D Là câu có chủ ngữ chỉ người ,vật được hoạt động của người ,vật khác hướng vào.

Câu 3/bài23:Trong các câu sau đây,câu nào là câu chủ động ?

A Thuyền bị gió làm lật .

B Em được mẹ tặng chiếc cặp mới.

C Nhà vua truyền ngôi cho cậu bé.

D Ngôi nhà đã bị người ta phá đi.

Câu 4/23:Trong các câu sau đây,câu nào là câu bị động ?

A Mẹ đang nấu cơm.

B Đêm rằm,trăng rất sáng.

C Tay em bị đau.

D Bạn ấy được thầy khen.

.Câu 5/28 :Đọc những câu thơ sau đây:

Tỉnh lại em ơi qua rồi cơn ác mộng 

Em đã sống lại rồi ,em đã sống!

Điện giật ,dùi đâm,dao cắt ,lửa nung

Không giết được em ,người con gái anh hùng!

                                                               (Tố Hữu)

Hãy xác định câu thơ có dùng phép liệt kê.

A Tỉnh lại em ơi qua rồi cơn ác mộng 

B Em đã sống lại rồi ,em đã sống!

C Điện giật ,dùi đâm,dao cắt ,lửa nung

D Không giết được em ,người con gái anh hùng!

Câu 6/28: Xác định kiểu liệt kê được sử dụng trong câu in đậm ở đoạn văn sau đây:

Chao ôi! Dì Hảo khóc.Dì khóc nức nở,khóc nấc lên,khóc như người ta thổ.

                                                                                                         (Nam Cao)

A Liệt kê theo từng cặp .

B Liệt kê không theo từng cặp .

C Liệt kê tăng tiến .

D Liệt kê không tăng tiến.

Câu7/28:Đọc đoạn văn sau đây:

Dân phu  kể hàng trăm nghìn con người,từ chiều đến giờ,hết sức giữ gìn,kẻ thì thuổng,người thì cuốc,kẻ đội đất ,kẻ vác tre,nào đắp,nào cừ,bì bõm dưới bùn lầy ngập quá khuỷu chân,người nào người nấy lướt thướt như chuột lột .Tình cảnh  trông thật là thảm.

Những từ in đậm trong đoạn văn trên được sử dụng biện pháp tu từ gì?

A Đối lập.                    B Liệt kê.

C Tăng cấp.                 D Nhân hóa.

Câu 8/28: Xác định kiểu liệt kê được sử dụng trong phần in đậm ở câu văn sau đây:

Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng ,tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do ,độc lập ấy.

                                                               (Hồ Chí Minh)

A Liệt kê theo từng cặp .

B Liệt kê không theo từng cặp .

C Liệt kê tăng tiến .

D Liệt kê không tăng tiến.

Câu 9/29: Dấu chấm lửng được dùng trong câu văn sau đây có tác dụng gì?

Chúng ta có quyền tự hào về những trang lịch sử vẻ vang thời đại Bà Trưng,Bà Triệu,Trần Hưng Đạo, Lê Lợi ,Quang Trung…

                                                              (Hồ Chí Minh)

A Tỏ ý còn nhiều sự vật ,hiện tượng chưa liệt kê hết được .

B Thể hiện chỗ lời nói bỏ dở hay ngập ngừng,ngắt quãng.

C Làm giãn nhịp điệu câu văn ,chuẩn bị cho sự xuất hiện của một từ ngữ biểu thị nội dung bất ngờ hay hài hước ,châm biếm .

D Tỏ ý người viết diễn đạt rất khó khăn do bí từ dùng trong câu.

Câu 10 /29: Dấu chấm lửng được dùng trong đoạn văn sau đây có tác dụng gì?

Thốt nhiên một người nhà quê, mình mẩy lấm láp, quần áo ướt đầm,tất tả chạy xông vào thở không ra lời :

· Bẩm…quan lớn…đê vỡ mất rồi!

                                                    (Phạm Duy Tốn)

A Tỏ ý còn nhiều sự vật ,hiện tượng chưa liệt kê hết được .

B Thể hiện chỗ lời nói bỏ dở hay ngập ngừng,ngắt quãng.

C Làm giãn nhịp điệu câu văn ,chuẩn bị cho sự xuất hiện của một từ ngữ biểu thị nội dung bất ngờ hay hài hước ,châm biếm .

D Tỏ ý người viết diễn đạt rất khó khăn do bí từ dùng trong câu.                                                         
Câu 11 / 19 : Trong những  câu sau đây , câu nào là câu rút gọn ?

A _ Người ta là hoa đất .

B _ Học ăn , học nói , học gói , học mở .

C Người đẹp vì lụa , lúa tốt vì phân .

D _Tôm đi chạng vạng , cá đi rạng đông..

Câu 12/ 19 : Em hãy đọc đoạn đối thoại sau đây :

- Bao giờ cậu đi Hà Nội? 

- Ngày mai .

Câu rút gọn in đậm ở trên đã lược bỏ thành phần nào trong câu? 

A  -  Chủ ngữ và trạng ngữ.                  B- Vị ngữ và trạng ngữ ..

C  - Trạng ngữ và bổ ngữ .                   D - Cả chủ ngữ và vị ngữ.

Câu 13/19 :Khi ngụ ý hành động đặc điểm nói trong câu là của chung mọi người thì người ta lược bỏ thành phần nào trong câu ?

A Chủ ngữ. .               B Vị ngữ.

C Trạng ngữ .             D Chủ ngữ và vị ngữ.
Câu 14/20 : Trong các câu sau đây , câu nào là câu đặc biệt ?

A Trên cao ,bầu trời trong xanh.

B Lan được đi tham quan nhiều nơi.

C Mưa rất to .

D Hoa sim!

 Câu1 5/ 20:Câu nào nêu đúng khái niệm câu đặc biệt ?

A Đó là loại câu không cấu tạo theo mô hình chủ ngữ ,vị ngữ.

B Đó là một câu bình thường ,có đủ  chủ ngữ và vị ngữ.

C Đó là một câu chỉ có thành phần chủ ngữ.

D Đó là một câu đã được lược bỏ cả chủ ngữ  và vị ngữ.

Câu 16/21: Trong câu ,trạng ngữ có thể đứng ở vị trí nào ?

A  Trạng ngữ chỉ đứng ở đầu câu  và cuối câu.

B Trạng ngữ chỉ đứng ở cuối câu và giữa câu.

C Trạng ngữ đứng ở đầu câu và giữa câu. 

D Trạng ngữ có thể đứng ở đầu câu ,cuối câu hay giữa câu .

Câu17/22 : Xác định trạng ngữ trong câu sau đây : 

“Cối xay tre nặng nề quay ,từ nghìn đời nay, xay nắm thóc.”     ( THÉP MỚI)

A  Cối xay tre.                                 B Nặng nề quay.

C Từ nghìn đời nay .                       D  xay nắm thóc 

Câu 18/22: Phần lớn ,ở vị trí nào trong câu trạng ngữ được tách thành câu riêng ?

A Trạng ngữ đứng ở đầu câu .

B Trạng ngữ đứng ở giữa câu .

C Trạng ngữ đứng ở cuối câu .

D Trạng ngữ đứng ở đầu câu và cuối câu .

CÂU HỎI TRẮC NHIỆM MỨC ĐỘ THÔNG HIỂU PHẦN TIẾNG VIỆT 

Câu 1/bài 23 :Trong các câu có từ “ được” sau đây,câu nào là câu bị động ?

A Nó được phân minh.

B Tôi được điểm mười.

C Bạn Hồng được thầy khen.

D Em được dự thi học sinh giỏi.

Câu 2/bài23 : Trong các câu có từ “ bị” sau đây,câu nào là câu bị động ?

A Tội phạm đã bị bắt.

B Cơm bị thiu.

C Ông tôi bị đau chân.

D Dũng bị thầy phê bình.

Câu 3 /bài24:Câu bị động có từ “  được” hàm ý đánh giá về sự việc trong câu như thế nào?

A Tích cực               B Tiêu cực        

 C Khen ngợi           D Phê bình

Câu 4/24: Câu bị động có từ “  bị ” hàm ý đánh giá về sự việc trong câu như thế nào?

A Tích cực               B Tiêu cực 

C Khen ngợi            D Phê bình

Câu 5/25:Cụm chủ vị in đậm trong câu sau đây làm thành phần gì trong câu?

Thầy em tóc đã bạc .

A Chủ ngữ.

B Vị ngữ.

C Phụ  ngữ trong cụm danh từ.

D Phụ ngữ trong cụm động từ

Câu 6/25:Cụm chủ vị in đậm trong câu sau đây làm thành phần gì trong câu?

Cô giáo phê bình các bạn đến lớp trể.

A Chủ ngữ.

B Vị ngữ.

C Phụ  ngữ trong cụm danh từ.

D Phụ ngữ trong cụm động từ

Câu 7/25:Đọc câu văn sau đây:

Trung đội trưởng Bính khuôn mặt đầy đặn .

                                                                   (Trần Đăng)

Xác định cụm chủ vị làm thành phần câu  trong câu văn trên .

A Trung đội trưởng Bính.

B Khuôn mặt đầy đặn .

C Bính khuôn mặt đầy đặn .

D Trung đội trưởng đầy đặn.

Câu 8/25:Đọc câu  sau đây:

Bạn ấy chiến thắnglà chắc rồi.                                

Xác định cụm chủ vị làm thành phần câu trong câu trên. 

A Bạn ấy là chắc rồi        

B Bạn ấy chiến thắng

C Bạn ấy chắc rồi.            

D Là chắc rồi .

Câu 9/ 19 : Đọc câu rút gọn sau đây : “ Có khi được trưng bày trong tủ kính , trong bình pha lê rõ ràng dễ thấy .”      

                                                            (Hồ Chí Minh )

Câu rút gọn trên đã lược bỏ thành phần nào ?

A  Chủ ngữ.           B Vị ngữ .

C Trạng ngữ          D Chủ ngữ và vị ngữ.
Câu 10/ 19 : Đâu là câu rút gọn trả lời cho câu hỏi : “ Hàng ngày,  cậu  dành thời gian cho việc gì nhiều nhất ? “.

A  Tất nhiên mình dành cho việc đọc sách .

B  Đọc sách là việc mình dành nhiều thời gian nhất .

C  Mình dành nhiều thời gian cho việc đọc sách .

D  Đọc sách đấy mà .

Câu 11/20:Trong các câu sau đây, câu nào có cụm từ “ mùa xuân” là câu đặc biệt  ?
A “Mùa xuân của tôi _ mùa xuân của Hà Nội _là mùa xuân có mưa riêu riêu ,gió lành lạnh,có tiếng nhạn kêu trong đêm xanh…”    (Vũ Bằng ).
B  “Mùa xuân, cây gạo gọi đến bao nhiêu là chim .”  (Vũ Tú Nam).                                                                                             
C  “Tự nhiên như thế : Ai cũng chuộng mùa xuân”.    (Vũ Bằng )
D  “Mùa xuân ! Mỗi khi chim họa mi tung ra những tiếng hót vang lừng ,mọi vật như có sự đổi thay kỳ diệu”.   (Võ Quãng )
Câu 12/20 : Đọc đoạn văn sau đây : 

“ Trời ơi ! ,cô giáo tái mặt và nước mắt giàn giụa . Lũ nhỏ cũng khóc mỗi lúc một to hơn .”     (Khánh Hoài ).

Tác dụng của câu đặc biệt in đậm trong câu trên là gì ?

A  Bộc lộ cảm xúc .

B  Liệt kê ,thông báo về sự tồn tại của sự vật hiện tượng .

C  Xác định thời gian, nơi chốn diễn ra sự việc  được nói đến trong câu .

D  Gọi đáp .

Câu 13/21 : Xác định trạng ngữ trong câu sau đây :

“ Thường thường, vào khoảng đó ,trời đã hết nồm ,mưa xuân đã bắt đầu thay thế bằng mưa phùn .”    (Vũ Bằng )

A  Thường thường ,trời đã hết nồm.
B Vào khoảng đó, trời đã hết nồm.

C Thường thường, vào khoảng đó .

D Mưa xuân bắt đầu thay thế bằng mưa phùn .

Câu 14/22 : Trong những câu sau đây ,câu nào có cụm từ “ mùa đông” làm thành phần trạng ngữ ?

A  Mùa đông khủng khiếp đã đến rồi .

B Thời tiết sắp bước vào mùa đông .

C Mùa đông , cây lá vẫn đâm chồi ,này lộc .

D Những người lớn tuổi không thích mùa đông .
Câu 15/22:Đọc đoạn văn sau đây:

Người Việt Nam ngày nay có lí do  đầy đủ và  vững chắc để  tự hào với tiếng nói  của mình .Và để tin tưởng hơn nữa vào tương lai của nó.     (Đặng Thai Mai)
  Hãy xác định câu có trạng ngữ được tách thành câu riêng trong đoạn văn trên.

A Để  tự hào với tiếng nói  của mình .

B Và để tin tưởng hơn nữa vào tương lai của nó.
C Người Việt Nam ngày nay tự hào với tiếng nói  của mình.

D Người Việt Nam ngày nay có lí do  đầy đủ và  vững chắc để  tự hào với tiếng nói  của mình.
Câu hỏi trắc nghiệm mức độ vận dụng phần tiếng Việt 
Câu1/23:Đọc đoạn văn sau đây:

Một tiếng“ồ”nổi lên kinh ngạc.Cả lớp sửng sờ.Em tôi là chi đội trưởng,“là vua mấy toán”của lớp từ mấy năm nay.Em được mọi người yêu mến.Tin này chắc làm cho bạn bè xao xuyến.

                         (Khánh Hoài)

Em hãy xác định câu bị động trong đoạn văn trên.

A Một tiếng“ồ”nổi lên kinh ngạc.

B Cả lớp sửng sờ.

C Em tôi là chi đội trưởng,“là vua mấy toán”của lớp từ mấy năm nay.

D Em được mọi người yêu mến.

Câu 2/25:Đọc câu văn sau đây:

Bỗng một bàn tay đập vào vai khiến hắn giật mình.

                                                                               (Nam Cao)

Có mấy cụm chủ vị làm thành phần trong câu trên?

A Có một cụm chủ vị 

B Có hai cụm chủ vị 

C Có ba cụm chủ vị 

D Có bốn cụm chủ vị . 

Câu 3/29 :Đọc đoạn văn sau đây:

- Không…ngô của con…của con gieo…đấy ạ…Con có bao giờ…dám sang vườn bên nhà đâu?Con mà sang thì con vện…cả con mực nữa…nó cắn xổ ruột con ra còn gì!

      (Nguyên Hồng)

Đoạn văn trên là lời của em bé được diễn đạt bằng rất nhiều dấu chấm lửng.Em hãy cho biết tác giả dùng nhiều dấu chấm lửng như vậy nhằm thể hiện điều gì?

A Thể hiện sự sợ sệt ,thanh minh.

B Thể hiện sự vô lễ.

C Thể hiện sự thách thức .

D Thể hiện sự tranh luận

Câu 4|19 : Đọc đoạn văn sau đây :

Chim sâu hỏi chiếc lá :

-  Lá ơi! Hãy kể chuyện cuộc đời bạn cho tôi nghe đi !

-   Bình thường lắm chẳng có gì đáng kể đâu .           
                                                                                                  ( Trần  Hoài Dương )

Em hãy  cho biết có mấy câu rút gọn và mấy câu đặc biẹt được dùng trong đoạn văn trên .

A  Hai câu đặc biệt và hai câu rút gọn.

B  Ba câu rút gọn và một câu đặc biệt .

C  Hai câu đặc biệt và một câu rút gọn .

D  Một câu đặc biệt và hai câu rút gọn. 

Câu 5/20 : Ở lớp em có khẩu hiệu : Thi đua học tốt ,dạy tốt . 

Khẩu hiệu đó thuộc kiểu câu gì ?

A Câu rút gọn chủ ngữ .

B Câu rút gọn vị ngữ .

C Câu đơn bình thường.
D Câu đặc biệt .

Câu 6/21 : Đọc đoạn văn sau đây :

Lần đầu tiên tập bơi ,bạn uống nước và suýt chết đuối phải không ? Lần đầu tiên chơi bóng bàn, bạn có đánh trúng không ?       

                                           (Trích:Trái tim có điều kì diệu) .

Hãy tìm trạng ngữ trong đoạn văn trên .

A  Lần đầu tiên tập bơi ,bạn uống nước . .

B Lần đầu tiên chơi bóng bàn , bạn có đánh trúng không ?.
C Lần đầu tiên tập bơi  , lần đầu tiên chơi bóng bàn .

D Bạn uống nước và suýt chết đuối phải không ?

Câu 7/22:Nêu công dụng của  những trạng ngữ được in đậm trong hai đoạn văn sau đây:
Ở loại bài thứ nhất,người ta thấy trong nhà thơ Hồ Chí Minh  có nhà báo Nguyễn Aí Quốc hết sức sắc sảo trong bút pháp  kí sự ,phóng sự và nghệ thuật châm biếm.

Ở loại bài thứ hai,ta lại thấy  ở nhà thơ cách mạng  sự tiếp nối truyền thống  thi ca lâu đới  của phương đông ,của dân tộc ,từ Lí Bạch ,Đỗ phủ…đến  Nguyễn Trãi,Nguyễn Bỉnh Khiêm,Nguyễn Du,Nguyễn Khuyến…

                                                                             (Theo Nguyễn Đăng Mạnh)

A Xác định hoàn cảnh ,điều kiện  diễn ra sự việc  nêu trong câu.

B Nối kết các câu,đoạn lại với nhau làm cho đoạn văn,bài văn mạch lạc.

C Nhấn mạnh ý,chuyển ý,thể hiện những tình huống cảm xúc nhất định.

D ác định thời gian ,nơi chốn,nguyên nhân,mục đích ,phương tiện ,cách thức diễn ra sự việc  nêu trong câu.
C PHẦN TẬP LÀM VĂN NGỮ VĂN 7 - HKII
Câu hỏi trắc nghiệm mức độnhận biết  
Câu 1/bài18:Văn nghị luận viết ra nhằm mục đích gì?

A Giúp cho người đọc ,người nghe hiểu được nội dung một câu chuyện 

B Xác lập cho người đọc ,người nghe một tư tưởng ,quan điểm nào đó .

C Thể hiện cảm xúc của con người đối với thế giới xung quanh .

D Trình bày cụ thể giá trị nội dung và nghệ thuật của một tác phẩm .

Câu 2/bài18:Đọc đoạn văn trích sau đây : “Có thói quen tốt và thói quen xấu .Luôn dậy sớm,luôn đúng hẹn ,giữ lời hứa,luôn đọc sách…là thói quen tốt .Hút thuốc lá,hay cáu giận ,mất trật tự là thói quen xấu.Nhưng vì đã thành thói quen nên rất khó bỏ và khó sửa.”(Theo Băng Sơn – Giao tiếp đời thường)                                        

Hãy xác định câu nêu luận điểm trong đoạn văn trên.

A Có thói quen tốt và thói quen xấu .

Bluôn dậy sớm,luôn đúng hẹn ,giữ lời hứa,luôn đọc sách…là thói quen tốt .

C Hút thuốc lá,hay cáu giận, mất trật tự là thói quen xấu.

D Nhưng vì đã thành thói quen nên rất khó bỏ và khó sửa .  

Câu 3/bài19:Thế nào là luận điểm trong bài văn nghị luận ?

A Là lí lẽ và dẫn chứng đưa ra trong tác phẩm .

B Là cảm xúc suy nghĩ của người đọc sau khi cảm nhận tác phẩm.

C Là ý kiến thể hiện tư tưởng ,quan điểm của người nói hoặc người viết.

D Là cách sắp xếp các ý theo một trình tự hợp lý.

Câu 4/19 :Thế nào là luận cứ trong bài văn nghị luận ?

A Là ý kiến thể hiện tư tưởng quan điểm của người nói hoặc người viết .

B Là lí lẽ ,dẫn chứng đưa ra làm cơ sở cho luận điểm .

C Là cách sắp xếp các ý, các dẫn chứng theo một trình tự hợp lý.

D Là nêu cảm xúc,suy nghĩ của người đọc sau khi cảm nhận tác phẩm .

Câu 5/22:Nêu các bước cần phải thực hiện khi làm bài văn nghị luận chứng minh?

A Có 4 bước:Tìm hiểu đề và tìm ý- Lập dàn bài –Viết bài- Đọc lại và sửa chữa.

B Có 4 bước:Tìm hiểu đề và tìm ý  - Đọc lại và sửa chữa - Lập dàn bài   - Viết bài 

C Có 4 bước:Lập dàn bài    -   Tìm hiểu đề   -  Tìm ý    -Viết bài.

D Có  4 bước: Lập dàn bài – Viết bài – Tìm hiểu đề và tìm ý  – Nộp bài .  

Câu 6/24:Bài văn nghị luận cần phải có những yếu tố nào ?

A Luận điểm , luận cứ , lập luận                B Luận điểm ,luận cứ , dẫn chứng

C Luận điểm ,lý lẽ, lập luận                       D Dẫn chứng ,lí lẽ ,lập luận .
Câu 7/25:Thế nào là giải thích một vấn đề trong đời sống?

A Là làm  cho hiểu rõ vấn đề chưa biết  trong đời sống.

B Là đưa ra các bằng chứng cụ thể để làm sáng tỏ các vấn đề nêu ra.

 C Là kể lại  những sự việc quan trọng trong đời sống.

D Là nêu những suy nghĩ của mình về những  vấn đề trong đời sống.

Câu 8/25: Thế nào là chứng minh một vấn đề trong đời sống?

A Là làm  cho hiểu rõ vấn đề chưa biết  trong đời sống.

B Là đưa ra các bằng chứng cụ thể để làm sáng tỏ các vấn đề nêu ra.

 C Là kể lại  những sự việc quan trọng trong đời sống.

D Là nêu những suy nghĩ của mình về những  vấn đề trong đời sống.
Câu hỏi trắc nghiệm mức độ thông hiểu phần tập làm văn  
Câu 1/ bài19 : Đọc đề văn sau đây nghị luận : Không thể sống thiếu tình bạn .

Em hãy cho biết tính chất của đề văn trên là gì?

A Đề có tính chất ca ngợi, giải thích .

B Đề có tính chất suy nghĩ ,bàn luận .

C Đề có tính chất tranh luận , phản bác.

D Đề có tính chất khuyên nhủ.

Câu 2/bài19:Đọc đề văn nghị luận sau đây: Gần mực thì đen ,gần đèn thì rạng.

Em hãy cho biết tính chất của đề văn trên là gì ?

A Đề có tính chất ca ngợi ,giải thích.

B Đề có tính chất suy nghĩ ,bàn luận.

C Đề có tính chất tranh luận , phản bác.

D Đề có tính chất khuyên nhủ.

Câu 3/bài20 :Cho đề bài tập làm văn sau đây:

Từ xưa nhân dân ta đã để lại câu ca dao:

 “ Nhiễu điều phủ lấy giá gương

Người trong một nước thì thương nhau cùng”.

Em hãy cho biết cách ra đề nào sau đây là đề yêu cầu chứng minh ?

A Em hiểu người xưa muốn nhắn nhủ điều gì trong câu ca dao trên?

B Hãy nêu cảm nghĩ của em về câu ca dao đó.

C Em hãy làm sáng tỏ vấn đề nêu ra trong câu ca dao trên.

D Hãy cho biết ý nghĩa của vấn đề nêu ra trong câu ca dao trên.

Câu 4/ 20: Từ xưa nhân dân ta đã để lại câu tục ngữ : “ Có công mài sắt có ngày nên kim” . Em hãy cho biết cách ra đề nào sau đây là cách ra đề chứng minh ?

A Em hãy làm sáng tỏ vấn đề nêu ra trong câu tục ngữ trên .

B Nêu cảm nghĩ của em về vấn đề nêu ra trong  câu tục ngữ trên.

C  Ýnghĩa vấn đề nêu ra trong câu tục ngữ trên là gì?

D Em hiểu người xưa muốn nhắn nhủ điều gì trong câu tục ngữ nêu trên.

Câu 5/20 :Đọc câu văn sau đây:

Hôm nay trời mưa,chúng ta  không đi chơi công viên nữa.

Hãy xác định kết luận trong câu văn trên.

A Hôm nay trời mưa.

B Chúng ta không đi chơi .

C Trời mưa ,chúng ta không đi chơi.

D Chúng ta không đi chơi công viên nữa.

 Câu 6/20:Đọc câu văn sau đây:Trời nóng quá,đi ăn kem đi.

Hãy xác định luận cứ trong câu văn trên.

A Trời nóng quá.              C Đi ăn kem đi

B Hãy đi ăn kem.              D Nóng quá.

Câu 7/25: Đọc hai dòng thơ sau đây:

            “Mùa xuân là tết trồng cây 

         Làm cho đất nước càng ngày càng xuân”

                                                             (Hồ Chí Minh)

Bác Hồ muốn khuyên dạy chúng ta điều gì qua hai dòng thơ nầy?Vì sao việc trồng cây trong mùa xuân của đất trời lại có thể góp phần làm nên mùa xuân của đất nước.

Đề văn trên thuộc loại đề gì?

A Đề văn nghị luận chứng minh.

B Đề văn nghị luận giải thích.

C Đề phát biểu cảm nghĩ.

D Đề miêu tả.

Câu 8/25 :Cho đề bài tập làm văn sau đây:

Từ xưa nhân dân ta đã để lại câu tục ngữ: “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”.Em hãy làm sáng tỏ vấn đề nêu ra trong câu tục ngữ trên.

 Đề văn trên thuộc loại đề gì?

A Đề văn nghị luận chứng minh.                     B Đề văn nghị luận giải thích.

C Đề phát biểu cảm nghĩ.                                 D Đề miêu tả.

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MỨC ĐỘ VẬN DỤNG  PHẦN TẬP LÀM VĂN

Câu 1/19 : Tính chất nào phù hợp với đề bài : “Đọc sách rất có lợi”.

A Khuyên nhủ.                   B Ca ngợi 

C Phân tích                         D Tranh luận .

Câu 2/20 :Nhiệm vụ phần kết bài trong bố cục bài văn nghị luận là gì?

A  Trình bày các nội dung của luận điểm đề ra .

B Khẳng định tư tưởng,thái độ ,quan điểm đã đề ra .

C Nêu luận điểm thể hiện thái độ ,tư tưởng của người nói hoặc viết . 

D Nêu lí lẽ và dẫn chứng để làm sáng tỏ luận điểm đã đề ra.

Câu 3/23:Đọc đề văn sau đây:   Em hãy làm sáng tỏ tính đúng đắn của vấn đề được nêu ra trong câu tục ngữ : “ Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” . 

Đề văn trên yêu cầu chứng minh vấn đề gì?

A Nhớ ơn người đem lại thành quả cho ta hưởng .

B Nhớ ơn người trồng cây đem lại  trái chín cho ta hưởng .

C Nhớ công lao cha mẹ và thầy cô dạy bảo ta nên người .

D  Nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ đem lại nền thanh bình cho đất nước.

Câu 4/25:Để làm được bài văn nghị luận giải thích,cần nắm vững điều gì?

A Cách vận dụng các dẫn chứng.

B Cách giải thích.

C Điều cần giải thích.

D Cách sắp xếp các luận điểm.

